
1 Nguyễn Đức Chuyện 1966
Xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà,

tỉnh Thái Bình

Tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu,

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
07/7/2022          14.900.000 

2 Lò Văn Pâng 1957
Phường Chiềng An, thành phố Sơn La,

tỉnh Sơn La

Tổ 4, phường Chiềng An, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La
16/8/2022          14.900.000 

3 Đặng Quốc Chiến 1966
Xã Quang Trung, huyện Kiến Xương,

tỉnh Thái Bình

Tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La
07/8/2022          14.900.000 

4 Cầm Giang Loan 1959
Phường Chiềng An, thành phố Sơn La,

tỉnh Sơn La

Bản Lầu phường Chiềng Lề, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La
12/6/2022          14.900.000 

5 Lò Văn Thiện 1964
Phường Chiềng Sinh, thành phố

 Sơn La, tỉnh Sơn La

Bản Thẳm Mạy, phường Chiềng Sinh, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
25/8/2022          14.900.000 

6 Lề Xuân Trường 1963
Xã Vĩnh Tuy, huyện Thanh Trì,

thành phố Hà Nội

Bản Kiến Xương, xã phổng Lái, 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
01/8/2022          14.900.000 

7 Quàng Văn Ún 1961
Xã Bó Mười, huyện Thuận Châu,

tỉnh Sơn La

Bản Mười, xã Bó Mười, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La
28/7/2022          14.900.000 

104.300.000  

Stt
Họ và tên

Người có công

Năm

sinh
Quê quán

theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo tờ trình số:        /TTr-SLĐTBXH ngày      tháng   10  năm 2022  của Sở Lao động-TBXH)

Đối tượng đề nghị chế độ mai táng phí

Nơi đăng ký

hộ khẩu thường trú

DANH SÁCH 

Tổng cộng: Bẩy người

(Tổng số tiền bằng chữ: Một trăm linh tư triệu ba trăm nghìn đồng chẵn) 

Ngày, tháng,

năm từ trần

Mức hưởng

(VNĐ)
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